
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số:              /KH-SYT Khánh Hòa, ngày         tháng      năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023 

 

Thực hiện Công văn số 11549/UBND-KGVX ngày 19/11/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa giai đoạn 2019 - 2020 định hướng đến năm 2030; 

Kế hoạch số 3925/KH-SYT ngày 27/11/2019 của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa 

về phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2019 - 

2020 và định hướng đến năm 2030; 

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa xây dựng Kế hoạch phòng chống tác hại (PCTH) 

thuốc lá trên địa bàn tỉnh năm 2023 như sau:  

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung  

Góp phần nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, 

chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nói chung và 

giảm tỷ lệ mắc, chết do các bệnh liên quan đến thuốc lá nói riêng.  

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Mục tiêu 1: Nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá, lợi 

ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại 

của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện.  

Các chỉ tiêu: 

- 100% lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, địa 

phương hiểu biết về quy định của Luật Phòng, chống tác hại (PCTH) của thuốc lá 

và triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý; 

- Trên 97% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá; 

- Trên 95% người dân tại cộng đồng hiểu biết về các bệnh do hút thuốc lá 

gây ra;  

- Trên 90% người dân tại cộng đồng biết về quy định của Luật PCTH của 

thuốc lá; 

- Tài liệu truyền thông PCTH của thuốc lá, tài liệu cai nghiện thuốc lá được 

xây dựng và sử dụng; 
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- Các hoạt động truyền thông PCTH của thuốc lá được triển khai với sự 

tham gia của cán bộ, nhân viên và cộng đồng. 

b) Mục tiêu 2: Tăng cường việc thực hiện các quy định về môi trường không 

khói thuốc và phát triển các mô hình cai nghiện thuốc lá, thực thi nghiêm Luật 

PCTH của thuốc lá. 

Các chỉ tiêu: 

- 100% các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương thành lập, 

kiện toàn Ban Chỉ đạo về PCTH thuốc lá; 

- 100% các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành 

Kế hoạch hoạt động PCTH thuốc lá; 

- 100% các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức 

các buổi truyền thông trực tiếp về tác hại của thuốc lá và các quy định pháp luật về 

PCTH thuốc lá; 

- Tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và 

Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc 25 - 31/5; 

- Trên 90% cơ quan, đơn vị hành chính của tỉnh thực hiện nghiêm quy định 

cấm hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà; 

- 100% trường mẫu giáo và tiểu học thực hiện nghiêm quy định cấm hút 

thuốc trong khuôn viên trường học; 

- Trên 95% trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông thực hiện 

nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học; 

- Có 05 trường cao đẳng và đại học trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm quy 

định cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà; 

-  Có ít nhất 20 nhà hàng thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại khu 

vực trong nhà hàng; 

- Có ít nhất 20 khách sạn 03 sao trở lên có khu vực dành riêng cho người hút 

thuốc lá đúng quy định; 

- 100% bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm Y tế tuyến huyện, thị xã, thành phố 

có quy định về việc thực thi môi trường không khói thuốc trong khuôn viên đơn vị 

và trong đó 80% đơn vị này thực thi nghiêm môi trường không khói thuốc; 

- Có ít nhất 30 nhà máy, xí nghiệp trong tỉnh thực hiện nghiêm quy định cấm 

hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà; 

- Ít nhất 400 cán bộ tham gia vào hoạt động PCTH thuốc lá trên địa bàn tỉnh 

được tập huấn, hội thảo về tác hại của thuốc lá, Luật PCTH của thuốc lá và các văn 

bản hướng dẫn.  

c) Mục tiêu 3: Tăng cường tổ chức thực hiện công tác thanh kiểm tra, giám 

sát tình hình thực hiện Luật PCTH của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.  

Các chỉ tiêu: 
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- Xây dựng mạng lưới theo dõi, giám hoạt động can thiệp việc thực thi Luật 

PCTH thuốc lá; thực hiện 8 đợt giám sát tại các huyện, thị xã, thành phố. 

- Ít nhất 80 cán bộ tham gia đoàn thanh tra liên ngành cấp tỉnh và cấp huyện 

được tập huấn nâng cao năng lực, giám sát về PCTH thuốc lá, về thực hiện môi 

trường không khói thuốc, Luật PCTH của thuốc lá và các văn bản liên quan. 

- Ít nhất 200 cán bộ công an được tập huấn nâng cao năng lực về PCTH 

thuốc lá, về thực hiện môi trường không khói thuốc, Luật PCTH của thuốc lá và 

các văn bản liên quan. 

- Tổ chức được ít nhất 04 đợt thanh tra, kiểm tra định kỳ việc thực thi Luật 

PCTH của thuốc lá trong lĩnh vực phụ trách/ năm. 

- Thông tin theo dõi, giám sát thực hiện các hoạt động PCTH thuốc lá được 

báo cáo thường quy trong hệ thống thông tin y tế của tỉnh.  

II. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Giải pháp về tổ chức điều hành 

  Thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTH thuốc lá các cấp, ngành, địa 

phương, thành phần gồm có: lãnh đạo chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và 

các thành viên có liên quan, đồng thời thành lập tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo 

để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. 

  Xây dựng và niêm yết công khai quy định cấm hút thuốc tại nơi công cộng, 

cơ quan, đơn vị. 

  2. Giải pháp về nâng cao năng lực 

  - Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho các cơ quan (sở, ban, ngành, 

đoàn thể…) trong việc xây dựng và thực thi Luật PCTH của thuốc lá tại các sở, 

ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương. 

  - Tập huấn cho các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan chức năng 

có liên quan trong việc triển khai Luật và áp dụng các biện pháp chế tài xử lý theo 

quy định của pháp luật.  

  3. Truyền thông thay đổi thái độ, hành vi  

  - Tổ chức các chiến dịch truyền thông đa phương tiện nhằm phổ biến đến 

từng người dân các quy định của tỉnh, tác hại của khói thuốc thụ động, nhằm nâng 

cao nhận thức và thay đổi thái độ của người dân với hành vi hút thuốc lá nơi công 

cộng, nơi có quy định cấm. Chiến dịch truyền thông cần hướng tới những người 

hút thuốc nhằm giáo dục ý thức tôn trọng các quy định của pháp luật, kêu gọi sự 

ủng hộ, hợp tác và thay đổi hành vi về việc hút thuốc lá nơi công cộng, nơi làm 

việc và nơi có quy định cấm. 

  - Phát triển các tài liệu truyền thông thích hợp. Tăng cường phối hợp với các 

cơ quan báo chí để cải tiến nội dung, đa dạng hóa các hình thức và hoạt động 

truyền thông trên báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử… Ứng dụng các loại hình 

truyền thông mới trên mạng internet, nhất là mạng xã hội. 
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  - Nâng cao năng lực truyền thông trực tiếp cho đội ngũ cung cấp dịch vụ y tế 

tuyến tỉnh, huyện, xã; các nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên tại cộng đồng. 

  - Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, nghề 

nghiệp để đa dạng hóa các loại hình truyền thông đến các nhóm đối tượng ưu tiên 

đối với công tác PCTH thuốc lá. 

  4. Huy động sự ủng hộ, tham gia của cộng đồng 

  Các tổ chức đoàn thể như công đoàn, thanh niên và phụ nữ là lực lượng 

nòng cốt được huy động trong công tác tuyên truyền vận động cộng đồng và hỗ trợ 

triển khai, giám sát việc thực thi các quy định của Luật. 

  5. Kiểm tra, giám sát  

  Tổ chức thanh tra, kiểm tra đánh giá việc thực hiện chính sách không hút 

thuốc lá nơi công cộng và nơi làm việc đối với những đơn vị được chọn thí điểm 

về hiệu quả của công tác tuyên truyền, sự chuyển biến trong thực thi; tiến hành 

khen thưởng, động viên kịp thời những tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện việc 

không hút thuốc; xử lý các hành vi vi phạm. 

  6. Giải pháp tài chính  

   Nguồn tài chính triển khai cho các hoạt động năm 2023, bao gồm: 

  - Nguồn ngân sách: Từ Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế; 

nguồn kinh phí địa phương theo khả năng cân đối ngân sách để thực hiện công tác 

PCTH thuốc lá trên địa bàn tỉnh. 

  - Nguồn đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà tài trợ (nếu có). 

    - Nguồn tài trợ quốc tế (nếu có).  

   7. Giải pháp về chuyên môn, kỹ thuật 

- Đảm bảo sự sẵn có và tăng cường chất lượng hỗ trợ xây dựng mô hình cơ 

quan đơn vị không khói thuốc. 

- Các bệnh viện thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế là bệnh viện không 

khói thuốc. 

- Cập nhật kiến thức, kỹ năng nâng cao năng lực cho cán bộ y tế các tuyến 

về tư vấn, thực hiện các nội dung liên quan cai nghiện thuốc lá. 

- Tăng cường giám sát, hỗ trợ việc triển khai mô hình cai nghiện thuốc lá tại 

các bệnh viện. 

8. Giải pháp nâng cao năng lực báo cáo, thống kê, giám sát, theo dõi, 

đánh giá 

- Bổ sung, hoàn thiện hệ thống ghi chép, thống kê, báo cáo tại các tuyến về 

công tác triển khai PCTH thuốc lá. 

- Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin thông qua việc thực hiện hệ 

thống gửi/ nhận báo cáo thống kê bằng văn bản thay đổi, xây dựng dữ liệu về 

chương trình PCTH thuốc lá. 
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- Tổ chức nghiên cứu khoa học đánh giá can thiệp phòng chống tác hại thuốc 

lá định kỳ từng giai đoạn để có bộ chỉ số bằng chứng khoa học giúp điều chỉnh xây 

dựng kế hoạch cụ thể phù hợp cho từng giai đoạn. 

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, MỨC CHI 

1. Phạm vi thực hiện: 8/8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

2. Đối tượng thực hiện: UBND, các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị y tế được 

giao nhiệm vụ thực hiện hoạt động chương trình. 

3. Mức chi: 

- Chi theo hướng dẫn của Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá - Bộ Y tế. 

- Chi theo các quy định hiện hành. 

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Hoạt động mục tiêu 1: Nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại 

của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật 

PCTH của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện  

a) Truyền thông trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: 

Nội dung truyền thông: Các hoạt động Ban Chỉ đạo PCTH thuốc lá về công 

tác phòng chống tác hại thuốc lá, Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn, 

giới thiệu mô hình thực hiện tốt môi trường không khói thuốc, nêu gương cá nhân 

thực hiện tốt công tác PCTH thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc. 

Đối tượng, phạm vi: Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học 

sinh, sinh viên, cán bộ lãnh đạo và người dân trong tỉnh. 

Phương thức thực hiện: Sở Y tế/ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ký hợp 

đồng với Đài Phát thanh và Truyền hình (PT&TH) tỉnh xây dựng và phát sóng 01 

phóng sự thời sự và 02 phóng sự chuyên đề, phát sóng 100 lượt thông điệp về 

PCTH của thuốc lá.  

b) Truyền thông trên Báo Khánh Hòa:  

Nội dung truyền thông: Tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, 

lợi ích của việc thực hiện môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật 

PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn, các hoạt động PCTH thuốc lá trên địa 

bàn tỉnh.  

Đối tượng phạm vi: Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học 

sinh, sinh viên, cán bộ lãnh đạo và người dân trong tỉnh. 

Phương thức thực hiện: Sở Y tế/ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ký hợp 

đồng với Báo Khánh Hòa thực hiện hoạt động với 20 bài viết 

c) Tuyên truyền về PCTH thuốc lá trên hệ thống truyền thanh- truyền hình 

huyện/thị xã/thành phố:  

Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, 

lợi ích của việc thực hiện môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật 
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PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn, các hoạt động PCTH thuốc lá trên địa 

bàn tỉnh.  

Đối tượng phạm vi: Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học 

sinh, sinh viên, cán bộ lãnh đạo và người dân trong tỉnh. 

Phương thức thực hiện: Sở Y tế/Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ký hợp 

đồng với Đài phát thanh các huyện, thị xã, thành phố thực hiện hoạt động này. Số 

lần phát sóng năm 2023: 350 lần. 

2. Hoạt động mục tiêu 2: Tăng cường việc thực hiện quy định về môi 

trường không khói thuốc, cai nghiện thuốc lá, cấm quảng cáo, khuyến mãi và 

tài trợ của các công ty thuốc lá 

a) Kiện toàn Ban chỉ đạo PCTH thuốc lá tỉnh, huyện, thị xã, thành phố. 

b) Ban chỉ đạo PCTH thuốc lá tỉnh;  Ban chỉ đạo PCTH thuốc lá Sở, ban, 

ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động 

PCTH thuốc lá năm 2023.  

c) Hội thảo triển khai Kế hoạch hoạt động PCTH thuốc lá: 

Đối tượng, phạm vi: 60 người/ Hội thảo là Ban Chỉ đạo PCTH thuốc lá của 

tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thị xã, thành phố; các 

đơn vị liên quan. 

Phương thức thực hiện: Sở Y tế/ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp 

với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo trên với sự chủ trì của Lãnh đạo UBND 

tỉnh.  

d) Hội thảo cán bộ nòng cốt định kỳ: 

Nội dung Hội nghị: Báo cáo kết quả thực hiện hàng quý và triển khai Kế 

hoạch tiếp theo. 

Đối tượng, phạm vi: 30 người/Hội thảo là cán bộ chủ chốt tham gia công tác 

PCTH thuốc lá của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND tỉnh, thị xã, thành phố 

trong toàn tỉnh. 

Phương thức thực hiện: Sở Y tế/ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp 

với các đơn vị liên quan tổ chức 01 Hội thảo, Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì. 

đ) Tập huấn cho các cán bộ tham gia hoạt động PCTH thuốc lá tại các huyện, 

thị, thành phố: 

Nội dung lớp tập huấn: Tác hại của việc hút thuốc lá, hút thuốc thụ động, lợi 

ích của môi trường không khói thuốc, cách xây dựng môi trường không khói thuốc, 

các quy định của Luật PCTH của thuốc lá. Xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên 

ở các huyện, thị xã, thành phố. 

Đối tượng, phạm vi: dự kiến tổ chức 05 lớp tập huấn, mỗi lớp 50 học viên 

cho các cán bộ tham gia hoạt động PCTH thuốc lá tại 5 huyện, thị, thành phố.  

Phương thức thực hiện: Sở Y tế/ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp 

với UBND/phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố để tổ chức các lớp tập huấn trên. 
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e) Tập huấn cho giáo viên các trường để phục vụ công tác giảng dạy ngoại 

khóa về PCTH thuốc lá: 

Nội dung lớp tập huấn: Tác hại của việc hút thuốc lá, hút thuốc thụ động, lợi 

ích của môi trường không khói thuốc, cách xây dựng môi trường không khói thuốc, 

các quy định của Luật PCTH thuốc lá.  

Đối tượng, phạm vi: dự kiến tổ chức 7 lớp tập huấn, mỗi lớp 60 học viên cho 

giáo viên các trường để phục vụ công tác giảng dạy ngoại khóa về PCTH của thuốc 

lá, xây dựng trường học không khói thuốc. 

Phương thức thực hiện: Sở Y tế/ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp 

với Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/ thị 

xã/ thành phố để tổ chức các lớp tập huấn trên. 

g) Tập huấn Lãnh đạo, cán bộ trường học, các bệnh viện về xây dựng dựng 

trường học, bệnh viện không khói thuốc: 

Nội dung lớp tập huấn: Tác hại của việc hút thuốc lá, hút thuốc thụ động, lợi 

ích của môi trường không khói thuốc, cách xây dựng môi trường không khói thuốc, 

các quy định của Luật PCTH của thuốc lá. Xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên 

ở các huyện, thị xã, thành phố. 

Đối tượng, phạm vi: dự kiến tổ chức 03 lớp tập huấn, mỗi lớp 50 học viên 

Phương thức thực hiện: Sở Y tế/ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp 

với Sở Giáo dục và Đào tạo, các bệnh viện, TTYT,  để tổ chức các lớp tập huấn 

trên. 

h) Tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở tư vấn cai nghiện thuốc lá: 

Nội dung lớp tập huấn: Tập huấn về mô hình cai nghiện thuốc lá cho cán bộ 

y tế tỉnh, huyện. 

Đối tượng, phạm vi: dự kiến tổ chức 7 lớp tập huấn, mỗi lớp 50 học viên cho 

cán bộ y tế tuyến huyện, xã. 

Phương thức thực hiện: Sở Y tế/ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp 

với các Trung tâm Y tế huyện/ thị xã/ thành phố để tổ chức các lớp tập huấn trên. 

Dự kiến kết quả đầu ra: 100% cán bộ y tế tuyến huyện, xã tham gia tập huấn 

biết được các biện pháp cai nghiện thuốc lá, triển khai mô hình cai nghiện thuốc lá 

tại bệnh viện hiệu quả. 

i) Tập huấn PCTH thuốc lá cho Hội nông dân: 

Nội dung lớp tập huấn: Nâng cao cao năng lực PCTH thuốc lá cho Hội viên 

Hội nông dân về: tác hại của việc hút thuốc lá, hút thuốc thụ động, lợi ích của môi 

trường không khói thuốc, cách xây dựng môi trường không khói thuốc, các quy 

định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. Xây dựng mạng lưới tuyên truyền 

viên ở các huyện, thị xã, thành phố. 

Đối tượng, phạm vi: Dự kiến tổ chức 3 lớp tập huấn, mỗi lớp 50 học viên. 
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Phương thức thực hiện: Sở Y tế/ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp 

với Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa để tổ chức các lớp tập huấn trên. 

k) Tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp tại các trường học, bệnh viện,  

nhà máy, xí nghiệp và cộng đồng dân cư: 

 Nội dung tuyên truyền: Tổ chức nói chuyện chuyên đề về tác hại thuốc lá, 

lợi ích của môi trường không khói thuốc, phổ biến Luật PCTH thuốc lá và các văn 

bản hướng dẫn.  

Đối tượng, phạm vi: 

- Cán bộ, viên chức, người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện: 8 buổi (mỗi 

buổi dự kiến có 150 người tham dự). 

 - Cán bộ, học sinh tại các trường học: 15 buổi (mỗi buổi dự kiến có 500 

người tham dự). 

 - Cán bộ, công nhân, người lao động tại các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp: 

05 buổi (mỗi buổi dự kiến có 150 người tham dự). 

- Cộng đồng dân cư tại các xã, phường, thị trấn: 15 buổi (dự kiến có 50 

người/buổi) 

Phương thức thực hiện: Sở Y tế/ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp 

với các đơn vị y tế, giáo dục, doanh nghiệp tổ chức triển khai. 

l) Tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không khói thuốc (25-

31/5): 

Nội dung Lễ mít tinh: tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia 

không khói thuốc (25-31/5). 

Phương thức thực hiện: Sở Y tế/Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp 

với UBND huyện, thị xã, thành phố, các Sở, ngành, đơn vị liên quan để tổ chức Lễ 

mít tinh. 

m) Sản xuất và in ấn tài liệu tuyên truyền về PCTH thuốc lá: 

Nội dung: Tuyên truyền thực thi Luật PCTH thuốc lá.  

Đối tượng, phạm vi:  

- Sản xuất lắp đặt 20 biển “Cơ quan không khói thuốc”. 

- Sản xuất lắp đặt 20 pano “Bệnh viện không khói thuốc”, “Cơ sở y tế không 

khói thuốc”, “Trung tâm Y tế không khói thuốc”, “Trường học không khói thuốc”. 

Phương thức thực hiện: Sở Y tế/ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ký hợp 

đồng với các trung tâm quảng cáo để sản xuất và phân phối, lắp đặt pano cho các 

đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh. 

0) Tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về PCTH thuốc lá:  

Nội dung: Chia sẻ kinh nghiệm công tác PCTH của thuốc lá của tỉnh, từ đó 

đưa ra phương hướng và giải pháp cho các năm tiếp theo.  
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Đối tượng, phạm vi: 01 Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm có sự tham gia của 

100 đại biểu đến từ các Sở, ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.  

Phương thức thực hiện: Sở Y tế/ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức 

dưới sự chủ trì của UBND tỉnh, phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên 

quan. 

p) Tổ chức Hội thi tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá: 

Đối tượng, phạm vi: 

- Đối tượng tham dự là cán bộ, nhân viên, hội viên các ngành, đoàn thể 8 

huyện, thị, thành phố. 

- Số lần: năm 2023 tổ chức 5 cụm thi tại 5 huyện/ thị xã/ thành phố. Năm 

2024 tổ chức 03 cụm thi tại 3 huyện/ thị/ thành phố và 1 cuộc thi chung kết tại tỉnh 

với 8 đội thi của 8 huyện/ thị xã/ thành phố. 

Phương thức thực hiện: Sở Y tế/ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xây 

dựng kế hoạch phối hợp các Sở, ngành tổ chức hội thi theo hình thức sân khấu hóa 

hoặc các hình thức phù hợp khác. 

Nội dung: Luật PCTH của thuốc lá, mô hình PCTH của thuốc lá... 

3. Hoạt động mục tiêu 3: Tăng cường việc thực hiện quy định về môi 

trường không khói thuốc, cai nghiện thuốc lá, cấm quảng cáo, khuyến mãi và 

tài trợ của các công ty thuốc lá 

a) Tổ chức các lớp tập huấn cho đoàn thanh tra liên ngành:  

Nội dung lớp tập huấn: Tác hại của việc hút thuốc lá, hút thuốc thụ động, lợi 

ích của môi trường không khói thuốc, cách xây dựng môi trường không khói thuốc, 

các quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá; xây dựng kế hoạch thanh 

tra hàng năm. 

Đối tượng, phạm vi: Dự kiến tổ chức 01 lớp tập huấn, mỗi lớp 20 học viên 

cho cán bộ tham gia đoàn thanh tra liên ngành. 

Phương thức thực hiện: Sở Y tế/ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp 

với các Sở, ngành, đơn vị liên quan để tổ chức các lớp tập huấn trên. 

b) Tổ chức các lớp tập huấn cho công an trong tỉnh:  

Nội dung tập huấn: Tác hại của việc hút thuốc lá và các quy định của Luật 

Phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn liên quan; công tác xử 

lý các hình thức vi phạm Luật PCTH thuốc lá. 

Đối tượng, phạm vi: dự kiến mỗi năm tổ chức 01 lớp tập huấn, mỗi lớp 45 

học viên cho cán bộ công an trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.  

Phương thức thực hiện: Sở Y tế/ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp 

với Công an tỉnh Khánh Hòa để tổ chức các lớp tập huấn trên. 

d) Giám sát, theo dõi, đánh giá các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá 

trên địa bàn tỉnh: 
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Nội dung: Giám sát,theo dõi việc thực hiện các hoạt động PCTH của thuốc 

lá trên địa bàn tỉnh.  

Đối tượng, phạm vi: Dự kiến tổ chức 04 đợt giám sát, đánh giá các hoạt 

động PCTH thuốc lá tại các cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí 

nghiệp… trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Phương thức thực hiện: Sở Y tế/ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp 

với các Sở, ngành, đơn vị liên quan để tổ chức giám sát, đánh giá. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

1. Nguồn vốn thực hiện:  

- Ngân sách Trung ương: Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế. 

- Ngân sách địa phương: Từ nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh cân đối bố 

trí hàng năm. 

2. Tổng nguồn kinh phí: 1.998.000.000 đồng (Một tỷ chín trăm chín 

mươi tám triệu đồng).  

Trong đó: 

- Kinh phí từ Quỹ PCTH của thuốc lá - Bộ Y tế: 1.890.000.000 đồng. 

- Kinh phí địa phương: 108.000.000 đồng (Sử dụng nguồn kinh phí các hoạt 

động, chương trình thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số chuyển thành 

nhiệm vụ thường xuyên của ngân sách địa phương đã giao dự toán đầu năm 2023 

cho Sở Y tế tại Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh). 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  1. Sở Y tế 

  - Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên 

quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng các chương trình hành động của tỉnh hàng 

năm; tổ chức các cuộc họp, hội thảo của Ban Chỉ đạo của tỉnh; đề xuất lựa chọn 

đơn vị kiểm tra giám sát, báo cáo UBND tỉnh. 

  - Chủ trì, phối hợp với các Sở: Văn hóa và Thể thao; Du lịch, Thông tin và 

Truyền thông, Công Thương, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo và các sở, 

ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chiến dịch 

truyền thông tuyên truyền về tác hại của thuốc lá. Xây dựng tiêu chí bệnh viện, nhà 

hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, bến xe, nhà ga, bến cảng, hệ thống giao 

thông công cộng, trường học, cơ sở văn hóa - thể thao không khói thuốc; thành lập 

Ban chỉ đạo của ngành, địa phương để chỉ đạo triển khai thực hiện cấm hút thuốc 

tại các cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương; tổ chức tập huấn thực thi Luật PCTH 

thuốc lá, các chính sách không hút thuốc lá tại nơi làm việc và nơi công cộng cho 

các đơn vị trong ngành, các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan. Chỉ đạo các cơ 

sở y tế tổ chức, xây dựng đơn nguyên hoặc lồng ghép vào các phòng khám bệnh tổ 

chức tư vấn, truyền thông về tác hại của thuốc lá và cai nghiện thuốc lá cho người 

bệnh và người nhà bệnh nhân. 



11 

 

  - Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên 

ngành về PCTH thuốc lá  

  - Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành có liên quan rà soát các 

văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện quy định không hút thuốc 

lá nơi công cộng, nơi làm việc. Trên cơ sở kết quả rà soát, xây dựng dự thảo báo 

cáo kết quả rà soát để tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới 

cho phù hợp; đề xuất UBND tỉnh các biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả của 

việc thực hiện chính sách không khói thuốc lá nơi công cộng và nơi làm việc phù 

hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

  2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

  Thành lập Ban chỉ đạo của ngành để chỉ đạo triển khai đồng bộ chính sách 

không khói thuốc tại văn phòng Sở, các cơ sở giáo dục trực thuộc về chính sách 

không hút thuốc phù hợp với đặc thù hoạt động của ngành; chủ trì, phối hợp với Sở 

Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh tỉnh, các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền trong học sinh tại các 

trường phổ thông đóng trên địa bàn tỉnh về tác hại của thuốc lá, phổ biến hướng 

dẫn các trường xây dựng nội quy, quy định việc không hút thuốc lá trong trường 

học.   

  3. Sở Giao thông Vận tải 

  Thành lập Ban chỉ đạo của ngành để chỉ đạo việc triển khai thực hiện chính 

sách không hút thuốc lá phù hợp với đặc thù của ngành.  

  Phối hợp với Sở Y tế, các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ 

chức các đợt truyền thông cao điểm để cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên 

thuộc ngành quản lý và khách hàng thực hiện việc không hút thuốc ở các nơi công 

cộng như bến tàu, bến xe, trên các tuyến xe buýt… 

  4. Sở Công Thương 

- Tổ chức thực hiện các hoạt động PCTH thuốc lá cho cán bộ, công chức, 

viên chức, lao động trong toàn ngành. 

- Quản lý, cấp giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá, giấy chứng nhận đủ 

điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá. 

- Thực hiện nghiêm các quy định về cấm khuyến mại thuốc lá, sử dụng 

thuốc lá để khuyến mại trọng việc quản lý hoạt động khuyến mại. 

5. Cục quản lý thị trường 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, 

kiểm soát việc mua bán trái phép các sản phẩm thuốc lá truyền thống và các loại 

thuốc lá thế hệ mới trên thị trường theo quy định của pháp luật hiện hành. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các ban, ngành có liên quan hướng dẫn các 

cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở 

tuyên truyền về PCTH của thuốc lá nhằm thay đổi hành vi hút thuốc lá. 
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7.  Sở Văn hóa và Thể thao 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các ban, ngành có liên quan xây dựng 

chương trình công tác truyền thông cho Nhân dân về PCTH của thuốc lá trên các 

loại hình văn hóa nghệ thuật. Truyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa không mời 

và không sử dụng sản phẩm thuốc lá.  

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát việc cấm quảng cáo thuốc lá và xử lý 

nghiêm theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân vi phạm. 

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện 

cấm quảng cáo thuốc lá và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm về quảng cáo sản 

phẩm thuốc lá. 

8. Sở Du Lịch 

- Phối hợp với Sở Y tế, các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, 

thành phố tổ chức các đợt truyền thông cao điểm để cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động trên địa bàn tỉnh không hút thuốc lá nơi công cộng. 

- Phối hợp tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, các 

khu, điểm du lịch có khu vực dành riêng cho người hút thuốc lá. 

9. Sở Tài chính 

Phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí từ ngân sách 

nhà nước trong dự toán chi hàng năm kinh phí dành cho công tác PCTH của thuốc 

lá. 

10. Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Khánh Hòa 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức phát sóng và đăng tải thông tin về phòng, 

chống tác hại của thuốc lá, phổ biến pháp luật về PCTH của thuốc lá và các biện 

pháp cai nghiện thuốc lá. 

- Xây dựng các chuyên mục, chuyên đề về PCTH của thuốc lá. Hạn chế tối 

đa việc đăng tải các tác phẩm có cảnh hút thuốc lá. 

  11. Các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh 

  Chủ động phối hợp với Sở Y tế triển khai các quy định và các biện pháp cần 

thiết áp dụng trong đơn vị, tổ chức mình để thực hiện có hiệu quả Luật PCTH của 

thuốc lá; duy trì việc kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc sở, ngành, cơ quan, tổ chức mình quản lý, gương mẫu, tự giác chấp hành 

việc không hút thuốc lá nơi công cộng và nơi làm việc. Phát động phong trào thi 

đua thực hiện quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan, tuyên dương các đơn vị, 

cá nhân chấp hành tốt nội quy, quy chế văn hóa công sở. 

  12. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

  - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mô hình mẫu triển khai quy định 

không hút thuốc lá trong công sở và nơi công cộng trên địa bàn huyện, thị xã, 

thành phố. Chủ động phối hợp với Sở Y tế triển khai các biện pháp cần thiết áp 

dụng tại địa phương để thực hiện chính sách không hút thuốc nơi công cộng và nơi 
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làm việc. Kiểm tra, đánh giá, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức chấp 

hành nghiêm việc không hút thuốc lá nơi công cộng và nơi làm việc. Riêng thành 

phố Nha trang tiếp tục duy trì xây dựng thành phố Nha Trang  không khói thuốc. 

  - Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh bán lẻ sản 

phẩm thuốc lá. 

Đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp triển khai thực hiện và 

định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh 

Hòa trước ngày 30/6 và 30/12 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Quỹ Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế (VBĐT); 

- Quỹ PCTH của thuốc lá (VBĐT); 

- Thường trực Tỉnh ủy (VBĐT); 

- Thường trực HĐND tỉnh (VBĐT); 

- UBND tỉnh (BC-VBĐT); 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (VBĐT); 

- UBND các huyện, TX, TP (VBĐT); 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Trung tâm KSBT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Thoan 
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DỰ TOÁN KINH PHÍ 

HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ 

TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2023 
(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-SYT ngày       /5/2023 của Sở Y tế) 

 

 

Mã 

hoạt 

động 

Tên hoạt động Kinh phí Ghi chú 

A Mã 2.2   

 

5.1 

Mục tiêu 1: Nâng cao nhận thức của cộng 

đồng về tác hại của thuốc lá, lợi ích của 

môi trường không khói thuốc, các quy 

định của Luật PCTH thuốc lá và các văn 

bản hướng dẫn thực hiện 

  

5.1.1 
Tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh Khánh Hòa về PCTH thuốc lá 
313,000,000 

NS Quỹ 

PCTHTL 

5.1.2 Truyền thông trên báo Khánh Hòa 49,000,000 
NS Quỹ 

PCTHTL 

5.1.3 
Tuyên truyền về PCTH thuốc lá trên hệ 

thống phát thanh huyện/thị xã/TP 
8,000,000 

NS Quỹ 

PCTHTL 

5.1.4 
Tuyên truyền trên Internet của Tỉnh đoàn 

Khánh Hòa 
12,000,000 NS Địa phương 

 

5.2 

Mục tiêu 2: Tăng cường việc thực hiện 

quy định về môi trường không khói thuốc, 

cai nghiện thuốc lá, cấm quảng cáo, 

khuyến mãi và tài trợ của các công ty 

thuốc lá 

  

5.2.1 
Kiện toàn Ban chỉ đạo PCTH thuốc lá của 

tỉnh 
  

5.2.2 
Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch hoạt động 

PCTH thuốc lá năm 2023 của tỉnh 
  

5.2.3 

Hội thảo triển khai Kế hoạch hoạt động 

PCTH thuốc lá năm 2023  (1 buổi, 60 

người/buổi) 

12,460,000 
NS Quỹ 

PCTHTL 

5.2.4 
Hội thảo cán bộ nòng cốt định kỳ (30 

người/cuộc/1 ngày) 
10,820,000 

NS Quỹ 

PCTHTL 

5.2.5 

Tập huấn cho các cán bộ tham gia hoạt động 

PC THTL tại 5 huyện, thị, TP (50 người/lớp 

x 1 ngày x 5 lớp) 

76,700,000 
NS Quỹ 

PCTHTL 

5.2.6 

Tập huấn cho giáo viên các trường để phục 

vụ công tác giảng dạy ngoại khóa về PCTH 

thuốc lá (60 người/ lớp x 1 ngàyx 7 lớp) 

111,160,000 
NS Quỹ 

PCTHTL 

Sản xuất tài liệu để giảng dạy ngoại khóa 

trong trường học 
37,440,000 

NS Quỹ 

PCTHTL 

5.2.7 
Tập huấn Lãnh đạo và cán bộ trường học, 

các bệnh viện về xây dựng trường học, bệnh 
91,080,000 

NS Quỹ 

PCTHTL 
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viện không khói thuốc (50 người/lớp x 1ngày 

x 6 lớp ) 

5.2.8 

Tập huấn về cai nghiện thuốc lá cho cán bộ y 

tế tuyến cơ sở (50 người/lớp x 1 ngàyx 7 lớp) 
169,260,000 

NS Quỹ 

PCTHTL 

In ấn tài liệu tư vấn cai nghiện thuốc lá 16,800,000 
NS Quỹ 

PCTHTL 

5.2.9 
Tập huấn PCTH thuốc lá cho hội viên Hội 

Nông dân (50 người/ lớp x 1 ngàyx 3 lớp ) 
72,540,000 

NS Quỹ 

PCTHTL 

5.2.10 

Tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp tại 

các trường học, bệnh viện, nhà máy, xí 

nghiệpvà cộng đồng dân cư  không khói 

thuốc 

174,300,000 
NS Quỹ 

PCTHTL 

5.2.11 
Tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc 

gia không khói thuốc 25-31/5 
132,250,000 

NS Quỹ 

PCTHTL 

5.2.12 
Sản xuất và in ấn tài liệu tuyên truyền về 

PCTHTL 
84,000,000 

NS Quỹ 

PCTHTL 

5.2.13 
Sản xuất và in ấn tài liệu tuyên truyền về 

PCTHTL cho Sở GD&ĐT 
30,000,000 NS Địa phương 

5.2.14 
Tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về 

phòng chống tác hại thuốc lá cấp tỉnh 
17,360,000 

NS Quỹ 

PCTHTL 

5.2.15 
Tổ chức  Hội thi tuyên truyền về phòng, 

chống tác hại của thuốc lá 
443,150,000 

NS Quỹ 

PCTHTL 

5.2.16 

Hỗ trợ chi phí cho cán bộ của tỉnh tham gia 

các hoạt động Hội thảo, Hội nghị, Tập huấn 

do Quỹ PCTH thuốc lá tổ chức 

30,400,000 
NS Quỹ 

PCTHTL 

5.2.17 

Hỗ trợ chi phí đoàn CBYT học tập kinh 

nghiệm triển khai mô hình Bệnh viện cai 

nghiện thuốc lá tại TP Hồ Chí Minh 

50,400,000 NS Địa phương 

B Mã 3.3   

5.3 

Mục tiêu 3:Tăng cường việc thực hiện quy 

định về môi trường không khói thuốc, cai 

nghiện thuốc lá, cấm quảng cáo, khuyến 

mãi và tài trợ của các công ty thuốc lá. 

  

5.3.1 

Tổ chức thanh kiểm tra liên ngành về việc 

thực hiện Luật PCTH thuốc lá trên địa bàn 

tỉnh 

9,600,000 

NS Địa phương 

5.3.2 
Tổ chức các lớp tập huấn cho công an trong 

tỉnh (50 người/lớp/1 ngày x 1 lớp) 

13,680,000 NS Quỹ 

PCTHTL 

5.3.3 

Giám sát, theo dõi, đánh giá các hoạt động 

phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn 

tỉnh (02 đợt) 

26,600,000 
NS Quỹ 

PCTHTL 

5.3.4 Chi phí Văn phòng phẩm, trang thiết bị 6,000,000 NS Địa phương 

 TỔNG CỘNG 1,998,000,000  

 NS QUỸ PCTHTL 1,890,000,000  

 NS ĐỊA PHƯƠNG 108,000,000  
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